Phụ lục II
DANH MỤC VÀ THỜI HẠNLƯU TRỮ HỒ SƠ, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NGHIÊN CỨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2026/TT-BKHCN ngày    tháng     năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
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	TT
	Danh mục hồ sơ, tài liệu
	Thời hạn
lưu giữ

	Nhóm 1. Hồ sơ, tài liệu hình thành từ giai đoạn chủ trương đầu tư
đến giai đoạn xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

	1
	Hồ sơ đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư: Báo cáo tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự kiến quy mô, địa điểm sơ bộ và đánh giá tác động phóng xạ
	Vĩnh viễn

	2
	Hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm: Đơn đề nghị; báo cáo tổng quan lựa chọn địa điểm; thiết kế sơ bộ; Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng khảo sát; báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ; báo cáo phân tích an toàn địa điểm
	Vĩnh viễn

	3
	Hồ sơ đề nghị điều chỉnh phê duyệt địa điểm: Văn bản đề nghị; báo cáo tổng quan lựa chọn địa điểm (phần điều chỉnh); thiết kế sơ bộ (phần điều chỉnh); báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ; báo cáo phân tích an toàn địa điểm cập nhật; dữ liệu kỹ thuật hỗ trợ
	Vĩnh viễn

	4
	Hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau cơ sở thiết kế, hồ sơ điều chỉnh, thay đổi thiết kế xây dựng
	Vĩnh viễn

	5
	Hồ sơ đề nghị quyết định đầu tư dự án: Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Vĩnh viễn

	6
	Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng: Đơn đề nghị; Báo cáo phân tích an toàn xây dựng; hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; Hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư; kế hoạch an ninh; kế hoạch chấm dứt hoạt động sơ bộ; hồ sơ năng lực
	 

	
	- Được cấp phép
	Vĩnh viễn

	
	- Không được cấp phép
	10 năm

	Nhóm 2. Hồ sơ, tài liệu hình thành trong giai đoạn vận hành thử, 
vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

	7
	Hồ sơ phê duyệt chương trình vận hành thử: Đơn đề nghị; chương trình vận hành thử có nhiên liệu; Hệ thống quản lý chất lượng; thuyết minh năng lực
	

	
	- Được phê duyệt
	Vĩnh viễn

	
	- Không được phê duyệt
	10 năm

	8
	Hồ sơ đề nghị điều chỉnh chương trình vận hành thử đã được phê duyệt: Văn bản đề nghị; chương trình vận hành thử điều chỉnh liên quan đến an toàn
	

	
	- Được phê duyệt
	Vĩnh viễn

	
	- Không được phê duyệt
	10 năm

	9
	Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi hoặc gia hạn giấy phép vận hành thử: Đơn đề nghị; báo cáo kết quả vận hành thử không có nhiên liệu; Báo cáo phân tích an toàn địa điểm cập nhật; chương trình vận hành thử có sử dụng nhiên liệu; giới hạn và điều kiện vận hành; kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân và kế hoạch bảo đảm an ninh
	

	
	- Được cấp phép
	Vĩnh viễn

	
	- Không được cấp phép
	10 năm

	10
	Hồ sơ cho phép tiếp tục vận hành thử sau tạm đình chỉ: Văn bản đề nghị; báo cáo giải trình hoặc biện pháp khắc phục; báo cáo kết quả vận hành thử sau đình chỉ; Báo cáo phân tích an toàn địa điểm và chương trình vận hành thử cập nhật
	

	
	- Được phê duyệt
	Vĩnh viễn

	
	- Không được phê duyệt
	10 năm

	11
	Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi hoặc gia hạn giấy phép vận hành: Đơn đề nghị; Báo cáo phân tích an toàn vận hành; giới hạn và điều kiện vận hành; báo cáo kết quả vận hành thử; biên bản nghiệm thu; Hệ thống quản lý chất lượng; kế hoạch ứng phó sự cố và an ninh; kế hoạch thay đảo nhiên liệu; chương trình bảo dưỡng và quản lý lão hóa
	

	
	- Được cấp phép
	Vĩnh viễn

	
	- Không được cấp phép
	10 năm

	12
	Hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch dừng lò dài hạn: Văn bản đề nghị; kế hoạch dừng lò (danh mục hệ thống, thay đổi giới hạn và điều kiện vận hành, nhân sự, bảo trì); Báo cáo phân tích an toàn vận hành cập nhật
	

	
	- Được phê duyệt
	Vĩnh viễn

	
	- Không được phê duyệt
	10 năm

	13
	Hồ sơ đề nghị chấp thuận nâng cấp, cải tạo quan trọng về an toàn: Văn bản đề nghị; kế hoạch nâng cấp; báo cáo đánh giá an toàn giai đoạn vận hành; giới hạn và điều kiện vận hành và quy trình vận hành cập nhật
	

	
	- Được phê duyệt
	Vĩnh viễn

	
	- Không được phê duyệt
	10 năm

	14
	Hồ sơ nhật ký vận hành, kết quả quan trắc môi trường, báo cáo an toàn định kỳ, hồ sơ kiểm xạ khu vực, xả thải chất thải phóng xạ
	Vĩnh viễn

	15
	Báo cáo đánh giá an toàn tổng thể 10 năm
	Vĩnh viễn

	16
	Dữ liệu giám sát trực tuyến và dữ liệu lưu trữ độc lập hệ thống phục vụ điều tra sự cố
	Vĩnh viễn

	17
	Hồ sơ liều cá nhân, hồ sơ nhân sự (đào tạo, sức khỏe, quá trình làm việc)
	30 năm

	18
	Hồ sơ kiểm định thiết bị bức xạ và hiệu chuẩn thiết bị đo lường
	20 năm

	19
	Hồ sơ khai báo vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, khai báo chất phóng xạ, chất thải phóng xạ
	10 năm

	Nhóm 3. Hồ sơ, tài liệu chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

	20
	Hồ sơ đề nghị phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch chấm dứt hoạt động: Văn bản đề nghị; kế hoạch chấm dứt hoạt động (phương án tháo dỡ, xử lý chất thải phóng xạ, phục hồi môi trường)
	Vĩnh viễn

	21
	Hồ sơ cho phép tiếp tục tháo dỡ sau tạm dừng hoặc tạm đình chỉ: Văn bản đề nghị; báo cáo giải trình hoặc biện pháp khắc phục; chương trình và Báo cáo phân tích an toàn tháo dỡ cập nhật
	Vĩnh viễn

	22
	Hồ sơ đề nghị công nhận chấm dứt hoạt động: Văn bản đề nghị; báo cáo hoàn thành và tài liệu chứng minh hoàn tất công việc
	Vĩnh viễn

	Nhóm 4. Hồ sơ, tài liệu khác

	23
	Hồ sơ thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước trong suốt vòng đời lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
	Vĩnh viễn
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